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THỜI BẮC THUỘC VÀ CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC

II . Các cuộc đấu tranh giành độc lập

	Triều đại phương Bắc
	Khởi nghĩa
	Thời gian
	Kết quả

	HÁN
	Hai Bà Trưng
	40 - 42
	- Trưng Trắc lên làm vua đóng đô ở Mê Linh

- 42 , Mã Viện đàn áp nên khởi nghĩa thất bại

	LƯƠNG
	Lý Bí
	542 - 545
	544 Lý Bí giành thắng lợi lập nước Vạn Xuân

	
	Triệu Quang Phục
	545 - 603
	550 Triệu Quang Phục lên làm vua

	ĐƯỜNG
	Khúc Thừa Dụ
	905 - 907
	Đánh chiếm Tống Bình giành quyền tự chủ

	NAM HÁN
	Ngô Quyền
	938
	Đánh thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, mở ra thời đại độc lập tự chủ


NHỮNG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG NGOẠI XÂM THẾ KỶ X – THẾ KỶ XV
	Giặc ngoại xâm
	Triều đại
	Thời gian
	Người lãnh đạo
	Chiến thắng tiêu biểu

	TỐNG
	TIỀN LÊ
	981
	Lê Hoàn
	Chi Lăng, Bạch Đằng

	TỐNG
	LÝ
	1077
	Lý Thường Kiệt
	Như Nguyệt (Bắc Ninh)

	NGUYÊN - MÔNG
	TRẦN
	1258, 1285, 1287 - 1288
	Trần Thủ Độ, Trần Quốc Tuân,  Phạm Ngũ Lão
	Chương Dương, Hàm Tử, Tây Kết, Vạn Kiếp

	MINH
	HẬU LÊ
	1418 - 1427
	Lê Lợi, Nguyễn Trãi
	-Chi Lăng – Xương Giang

-Tốt động – Chúc Động


· Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chông ngoại xâm:

- Sự lãnh đạo tài tình của các vua, quan, chiến thuật tài giỏi

- Sự đoàn kết của nhân dân

· Ý Nghĩa: 

- Giữ vững nên độc lập cho dân tộc

- Nêu cao tinh thần đoàn kết, truyền thống yêu nước của dân tộc.

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN TỘC TK X – XV
1.Tư tưởng , tôn giáo:
- Phật giáo du nhập vào nước ta từ lâu đời, phát triển mạnh mẽ và trở thành quốc giáo dưới thời Lý – Trần
-Nho giáo du nhập vào nước ta từ Trung Quốc trong thời kỳ Bắc thuộc. Được thừa nhận dưới triều Lý và chiếm địa vị độc tôn dưới triều Hậu Lê
- Ngoài ra còn có Đạo giáo
- Sự phong phú về tôn giáo tạo nên sự phong phú của văn minh Đại việt
2. Giáo dục:
-1070 , vua Lý Thánh Tông cho lập Văn Miếu , tổ chức thi cử cho thấy nền giáo dục bắt đầu hình thành
-Trong các triều đại sau , giáo dục từng bước được hoàn thiện về nội dung học tập , chế độ thi cử và trở thành nguồn cung cấp quan lại cho nhà nước và góp phần nâng cao dân trí
-Sự quan tâm đến giáo dục của nhà nước tạo nên truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam.
3. Các thành tựu về nghệ thuật , khoa học kĩ thuật

	LÃNH VỰC
	THÀNH TỰU

	KIÊN TRÚC
	Nhiều công trình kiến trúc Phật giáo độc đáo như : chùa Diên Hựu(một cột), chùa Phật Tích …..

	SÂN KHẤU
	Phong phú các thể loại : chèo , tuồng , rối nước

	LỊCH SỬ
	Đại việt sử ký ( Lê Văn Hưu ), Lam Sơn thực lục ( Nguyễn Trãi )..

	ĐỊA LÝ
	Dư địa chí ( Nguyễn Trãi ) , Hồng Đức bản đồ

	TOÁN
	Đại thành toán pháp ( Lương Thế Vinh )

	QUÂN SỰ
	Binh thu yếu lược ( Trần Quốc Tuấn ) – Súng thần cơ ( Hồ Nguyên Trừng )


· Đặc điểm của văn học nước ta trong thời kỳ này? 

- Thể hiện tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, tự hào dân tộc.
- Ca ngợi những chiến công oai hung, cảnh đẹp quê hương đất nước 
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN TỘC TK XVI – TK XVIII
1. Tư tưởng , tôn giáo

- Nho giáo : Bước vào giai đoạn suy thoái

- Phật giáo bước đầu phục hồi , nhiều chùa lớn được xây dựng

- Đạo Thiên Chúa bắt đầu du nhập nhưng đến thế kỷ XVIII thì bị cấm - Các tín ngưỡng truyền thống tiếp tục được duy trì.

2. Giáo dục

- Được coi trọng dưới triều Mạc

-Thời Trịnh – Nguyễn phân tranh , cả hai chính quyền đều cố gắng tổ chức các kì thi để tuyển chọn nhân tài.

3. Các thành tựu nghệ thuật - khoa học kĩ thuật

	LÃNH VỰC
	THÀNH TỰU

	KIÊN TRÚC
	Nhiều công trình kiến trúc mang tính dân tộc đặc sắc như : chùa Thiên Mụ (Huế)

	ĐIÊU KHẮC
	Nhiều tác phẩm độc đáo : Tượng Phật bà Quan Âm nghìn mắt nghìn  tay ở chùa Bút Tháp , tượng la hán chùa Tây Phương

	SÂN KHẤU
	Phát triển mạnh mẽ ở cả 2 miền với các thể loại : chèo , tuồng..

	ĐỊA LÝ
	Ô châu cận lục - Dương Văn An

	LỊCH SỬ
	Đại Việt thông sử - Lê Quý Đôn

	QUÂN SỰ
	Hổ trướng khu cơ – Đào Duy Từ


· Tại sao hệ tư tưởng Nho Giáo giai đoạn này bị suy thoái?
- Trật tự phong kiến trong xã hội bị đảo lộn
- Nhà nước phong kiến khủng hoảng, chính quyền nhà Lê suy sụp
PHONG TRÀO NÔNG DÂN TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP ĐẤU TRANH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC.
I. Phong trào nông dân Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nƣớc cuối thế kỷXVIII

· Cuối thế kỷ XVII, nhà Chúa Nguyễn rơi vào tình trạng suy thoái. Nhân dân liên tục nổi dậy đấu tranh

· 1771: Phong trào nông dân Tây Sơn bùng nổ ở Bình Định dưới sự lãnh đạo của anh em: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ. Phong trào lan rộng và lật đổ chính quyền chúa Nguyễn

· 1786 – 1788: Nguyễn Huệ tiến quân ra Bắc , đánh bại chúa Trịnh bước đầu thống nhất đất nước

III . Các cuộc kháng chiến ở cuối thế kỷ XVIII

1. Chống quân Xiêm

- Sau khi Tây Sơn bị lật đổ, Nguyễn Ánh sang Xiêm cầu viện, mang 5 vạn quân Xiêm về đánh Gia Định

-1785: Nguyễn Huệ đem quân vào Nam giao chiến và đánh bại quân Xiêm ở trận Rạch Gầm – Xoài Mút.
2.  Chống quân Thanh

-Sau khi bị Tây Sơn lật đổ, vua Lê Chiêu Thống cầu viện quân Thanh và cùng 29 vạn quân Thanh tiến vào Việt Nam -1788 : Nguyễn Huệ lên ngôi (QuangTrung hoàng đế) rồi dẫn quân ra Bắc. Sau 5 ngày hành quân thần tốc, với chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa ta đánh bại hoàn toàn quân Thanh

b. Đặc điểm và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Thanh xâm lược 

· Đặc điểm: Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, giành thắng lợi nhanh chóng trước đội quân xâm lược hùng mạnh lúc bấy giờ

· Nguyên nhân thắng lợi: Nhờ sự chỉ huy tài giỏi của Quang Trung; lòng yêu nước nồng nàn và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, sĩ phu Bắc Hà.

HẾT
NỘI DUNG ÔN THI HKII KHỐI 11 NĂM 2019-2020 MÔN SỬ

CHƯƠNG IV – BÀI 17 :
THẾ CHIẾN THỨ HAI ( 1939 – 1945 )

I . CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN CHIẾN TRANH
-Khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 dẫn đến :
ANH , PHÁP , MỸ > < ĐỨC , Ý , NHẬT > < LIÊN XÔ
-Đường lối của các khối :
* KHỐI PHÁT XÍT : Mở rộng chiến tranh xâm lược
- Ý chiếm Ethiopia , Nhật tấn công Trung Quốc
- Đức can thiệp vào Tây Ban Nha , sát nhập Áo ( 1938 ) và đòi chiếm Sudetend của Tiệp Khắc (9/1938)
* ANH , PHÁP : Thực hiện chính sách “ dung dưỡng , thỏa hiệp “ với phát xít nhằm đẩy Đức tấn công Liên Xô ( đỉnh cao của thái độ thỏa hiệp là hiệp ước Munich kí tháng 9/1938 bán đứng Tiệp Khắc )
* LIÊN XÔ :
-Trước 8/1939 : Kêu gọi chống phát xít và nguy cơ chiến tranh
-23/8/1939 : Trước thái độ hai mặt của Anh , Pháp , Liên Xô kí với Đức hiệp ước “ không xâm phạm lẫn nhau “ nhằm phân hóa kẻ thù và củng cố lực lượng
II . THẾ CHIẾN II BÙNG NỔ VÀ LAN RỘNG KHẮP CHÂU ÂU ( 9/1939 –
6/1941 )
.
	1/9/1939 
	Đức tấn công Ba Lan (Thế chiến II bùng nổ

	3/9/1939 
	Anh , Pháp tuyên chiến với Đức nhưng lại thực hiện “ chiến tranh
kì quặc „ tạo điều kiện cho Đức chuẩn bị lực lượng

	Từ 4 – 6/1940 
	Đức đánh chiếm các nước Bắc – Tây Âu : Na Uy , Đan Mạch , Bỉ , Pháp…

	22/6/1940 
	Chính phủ pháp đầu hàng

	7/1940 
	Đức tấn công Anh

	10/1941 
	Đức đánh chiếm các nước Đông Nam Âu : Bungaria , Hungary , Romania ….


Bài 19 : NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC ( TỪ 1858 ĐẾN TRƯỚC 1873 )
I . QUÁ TRÌNH XÂM LƯỢC VIỆT NAM CỦA THỰC DÂN PHÁP
2. Quá trình xâm lược Nam Việt Nam của thực dân Pháp.
	* ĐÁNH CHIẾM NAM VIỆT NAM

	31/8/1858 
	Liên quân Pháp – Tây Ban Nha tấn công cửa biển Đà Nẵng với âm mưu chiếm Đà Nẵng làm căn cứ để tấn công Huế . Nhân dân ta anh dũng chiến đấu bảo vệ Đà Nẵng làm thất bại âm mưu “ đánh nhanh , thắng nhanh “ của Pháp

	17/2/1859 
	Pháp đánh thành Gia Định làm bàn đạp chiếm Nam Kỳ nhằm cắt đứt đường tiếp tế lương thực của nhà Nguyễn và làm chủ lưu vực sông Mekong . Nhân dân ta chống cự mãnh liệt khiến bị “sa lầy” ở Gia Định . Sau đó Pháp buộc phải chuyển sang kế hoạch “ chinh phục từng gói nhỏ “

	23/2/1861 
	Pháp tấn công đại đồn Chí Hòa . Sau đó chiếm Định Tường , Biên Hòa , Vĩnh Long khiến triều đình Huế phải kí hiệp ước Nhâm Tuất ( 1862 ) cắt 3 tình miền Đông Nam Kỳ cho Pháp

	20/6/1867 
	Pháp bội ước tấn công Vĩnh Long

	Từ 20 – 24/6/1867
	Pháp chiếm 3 tỉnh miền Tây Nam Kỳ


Bài 20 : CHIẾN SỰ LAN RỘNG RA CẢ NƯỚC . CUỘC
KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN DÂN TA TỪ 1873 ĐẾN 1884 .
NHÀ NGUYỄN ĐẦU HÀNG

I . THỰC DÂN PHÁP TIẾN ĐÁNH BẮC KỲ LẦN I ( 1873 )
2. Thực dân Pháp tiến đánh Bắc Kì lần I
- Âm mưu :Sau khi thiết lập bộ máy cai trị ở Nam Kì , Pháp âm mưu xâm lược Bắc Kì nên cho quân tiến hành do do thám và chuẩn bị lực lượng nội ứng
- Diễn biến :
+ Lấy cớ giải quyết vụ Jean Dupuis , Pháp đem quân ra Bắc
+ 5/11/1873 : Francis Garnier đem quân khiêu khích
+ 9/11/1873 : Pháp gửi tối hậu thư
+ 20/11/1873 : Pháp tấn công thành Hà Nội , sau đó mở rộng vùng chiếm đóng ra đồng băng sông Hồng.
3. Phong trào kháng chiến ở Bắc Kỳ ( 1873 – 1874 )
- Quân dân ta kháng chiến mãnh liệt để bảo vệ thành Hà Nội ( Nguyễn Tri Phương hy sinh , 100 lính hy sinh ở Ô Quang Chưởng … ) nhưng thành Hà Nội vẫn thất thủ
-Sau đó nhân dân đấu tranh với nhiều hình thức : bất hợp tác , lập các hội chống Pháp , tập kích ( 21/12/1873 ta giết Garnier ở Cầu Giấy )
(Pháp hoang mang đề nghị thương lượng với triều đình và kí hiệp ước Giáp Tuất ( 1874 ) rút khỏi Hà Nội .
II . PHÁP TIẾN ĐÁNH BẮC KỲ LẦN II . CUỘC KHÁNG CHIẾN Ở BẮC VÀ TRUNG KỲ TRONG NHỮNG NĂM 1882 – 1884
1. Pháp đánh chiếm Hà Nội và Bắc Kỳ lần II ( 1882 – 1884 )
* Âm mưu : 1882 , Pháp vu cáo triều đình Huế vi phạm hiệp ước 1874 nên kéo quân ra Bắc âm mưu chiếm Bắc Kì lần II
* Diễn biến
-3/4/1882 : Pháp đổ bộ lên Hà Hội
-25/4/1882 : Pháp đánh thành Hà Nội.
-Tháng 3/1883 : Pháp mở rộng đánh chiếm Hồng Gai , Quảng Yên , Nam Định
2. Nhân dân Hà Nội và các tỉnh Bắc Kì kháng chiến
-Quân dân ta tiếp tục chiến đấu anh dũng để bảo vệ thành Hà Nội như thất bại , tổng đốc Hoàng Diệu hy sinh
-Sau đó nhân dân ta tiếp tục kháng chiến chống Pháp bằng nhiều hình thức , dưới sự lãnh đạo của các sĩ phu , văn thân ( Hoàng Kế Viêm , Trương Quang Đản … ) kết hợp với quân Cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc (19/5/1883 quân cờ đen tiêu diệt Riviere ở Cầu Giấy
Bài 22 : XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC
LẦN I CỦA THỰC DÂN PHÁP
I . NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ
Từ 1897 , sau khi hoàn thành công cuộc xâm lược Việt Nam bằng quân sự , Pháp tiến hành khai thác Đông Dương lần I.
	Ngành 
	Chuyển biến

	Nông nghiệp 
	Tăng cường cướp đoạt ruộng đất , khai khẩn đất hoang

	Công nghiệp 
	Tập trung khai thác quăng mỏ , một số cơ sở điện , nước ,
bưu điện cũng ra đời

	Giao thông vận tải 
	Xây dựng đường sắt , đường bộ , cầu , cảng sông , cảng biển
để phục vụ công cuộc khai thác và ý đồ quân sự


(Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa từng bước xâm nhập vào Việt Nam nhưng người Pháp vẫn duy trì hình thức bóc lột phong kiến .
II . NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘI : Nhiều giai cấp và tầng lớp mới ra đời
.
	Giai cấp 
	Đặc điểm

	Phong kiến , địa chủ 
	Cấu kết với thực dân Pháp tiếp tục thống trị , nóc lột nhân dân . Tuy nhiên một số địa chủ nhỏ cũng có tinh thần chống Pháp

	Nông dân 
	Bị bần cùng hóa do nạn cướp đoạt ruộng đất , thuế khóa , lao dịch … phải đến công trường , hầm mỏ , đồn điền để làm thuê

	Công nhân 
	Bước đầu hình thành . Do bị bóc lột nặng nề nên bắt đầu đấu tranh với mục tiêu kinh tế ( đòi tăng lương , giảm giờ làm )

	Tư sản 
	Một số sĩ phu lập hiệu buôn , cơ sở sản xuất và một số người đứng ra làm đại lý cho Pháp đã hình thành giai cấp tư sản ở Việt Nam

	Tiểu tư sản 
	Bắt đầu xuất hiện ở thành thị . Nhiều thành phần : tiểu thương , viên chức , học sinh , giáo viên … cuộc sống bấp bênh


--HẾT--
NỘI DUNG ÔN TẬP THI HỌC KỲ II – MÔN SỬ 12
NĂM HỌC: 2019 – 2020

Câu 1. Âm mưu cơ bản của chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh là

A. dựa vào ưu thế quân sự để giành thắng lợi.                               

B. lấy chiến tranh nuôi chiến tranh.

C. tiếp tục âm mưu “dùng người Việt đánh người Việt”.

D. thực hiện chính sách xâm lược thực dân mới ở Việt Nam.

Câu 2. Thắng lợi nào buộc Mĩ phải tuyên bố “Mĩ hóa” trở lại cuộc chiến tranh xâm lược nước ta?
A. Chiến thắng Vạn Tường.                                                   B. Chiến thắng Mậu Thân 1968.

C. Chiến thắng hai mùa khô (1965-1966) và (1966-1967)    D. Cuộc tiến công chiến lược năm 1972.

Câu 3. Ý nghĩa nào dưới đây không nằm trong thắng lợi của Cuộc tiến công chiến lược năm 1972?

A. Mở ra bước ngoặt mới của cuộc kháng chiến chống Mĩ.

B. Giáng một đòn mạnh mẽ vào quân đội Sài Gòn và quốc sách “bình định” của “Việt Nam hóa chiến trranh”.

C. Buộc Mĩ ngừng ngay cuộc ném bom đánh phá miền Bắc 12 ngày đêm.

D. Buộc Mĩ phải tuyên bố “Mĩ hóa” trở lại chiến tranh xâm lược.

Câu 4. Thắng lợi lớn nhất của quân và dân miền Bắc trong trận Điện Biên Phủ trên không là 

A. buộc Mĩ phải tuyên bố ngừng ném bom phá hoại miền Bắc.

B. buộc Mĩ kí Hiệp định Pa-ri chấm dứt chiến tranh, rút quân về nước.

C. đánh bại âm mưu phá hoại công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc.

D. đánh bại âm mưu ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam.

Câu 5. Thắng lợi quan trọng của Hiệp định Pa-ri đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mĩ cứu nước là

A. đánh cho “Mĩ cút”, đánh cho “Ngụy nhào”.

B. phá sản hoàn toàn chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh.

C. tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên đánh cho “Ngụy nhào”.

D. tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên đánh cho “Mĩ cút”, “Ngụy nhào”.

Câu 6. Vì sao Mĩ chấp nhận thương lượng với Việt Nam ở Hội nghị Pa-ri?

A. Bị thất bại trong chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất.

B. Bị thất trong chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai.

C. Bị đánh bất ngờ trong cuộc tập kích chiến lược Tết Mậu Thân 1968.

D. Bị thất bại trong cuộc tập kích chiến lược 12 ngày đêm đánh phá miền Bắc. 

Câu 7. Điểm giống nhau cơ bản giữa “Việt Nam hóa chiến tranh” và “chiến tranh cục bộ” là

A. đều là chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của Mĩ.

B. đều thực hiện âm mưu “dùng người Việt trị người Việt”.

C. đều sử dụng quân đội Sài Gòn là chủ yếu.

D. đều sử dụng quân đội Mĩ là chủ yếu.

Câu 8. Chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh có gì mới so với các loại hình chiến tranh trước đó?

A. Gắn Việt Nam hóa chiến tranh với “Đông Dương hóa” chiến tranh.

B. Tìm cách chia rẽ Việt Nam với các nước XHCN.

C. Được tiến hành bằng quân đội tay sai là chủ yếu.

D. Tăng cường viện trợ kinh tế và quân sự cho quân Sài Gòn.

Câu 9. Điểm giống nhau giữa trận Điện Biên Phủ 1954 và trận “Điện Biên Phủ trên không” là

A. thắng lợi có ý nghĩa quyết định trên bàn đàm phán.

B. thắng lợi có ý nghĩa quyết định trên mặt trận quân sự.

C. thắng lợi diễn ra tại Điện Biên Phủ.

D. thắng lợi mang tính bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống xâm lược.

Câu 10. Trong thời kì 1954-1975, buộc Mĩ phải rút quân khỏi miền Nam là 

A. đánh bại về cơ bản chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”. 

B. đánh bại chiến lược “Chiến tranh cục bộ”.

C. đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”.        

D. đánh bại chiến lược “Đông Dương hóa chiến tranh”.

Câu 11. Hãy sắp xếp các sự kiện thứ tự ta lần lượt đánh bại các chiến lược thống trị và xâm lược thực dân mới của Mĩ bắt đầu từ chiến lược

A.“Chiến tranh đơn phương”, “Chiến tranh đặc biêt”,“Chiến tranh cục bộ”, “Việt Nam hóa chiến tranh”.

B. “Chiến tranh đặc biêt”,“Chiến tranh đơn phương”, “Chiến tranh cục bộ”,“Việt Nam hóa chiến tranh”.

C. “Chiến tranh cục bộ”,“Chiến tranh đơn phương”,“Chiến tranh đặc biêt”, “Việt Nam hóa chiến tranh”.

D. “Chiến tranh đặc biêt”,“Chiến tranh cục bộ”,“Chiến tranh đơn phương”, “Việt Nam hóa chiến tranh”.

Câu 12. Để ép ta nhân nh​ượng, ký một hiệp định do Mĩ đặt ra Nich-xơn đã cho máy bay B52 đánh vào đâu trong 12 ngày đêm năm 1972? 

A. Hà Nội, Nam Định 
B. Hà Nội, Hải Phòng 

C. Hà Nội, Thanh Hóa 
D. Nghệ An, Hà Tĩnh 

Câu 13. Thất bại trong chiến l​ược chiến tranh nào buộc Mĩ phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với ta ở hội nghị Pari? 

A. Trong chiến tranh đặc biệt 


B. Trong chiến tranh cục bộ 

C. Trong Việt Nam hóa chiến tranh 

D. Trong chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai 

Câu 14. Trong cuộc Tiến công chiến lược năm 1972, quân ta chọc thủng 3 phòng tuyến quan trọng của địch là:

A. Đà Nẵng, Tây Nguyên, Sài Gòn

B. Quảng Trị, Đà Nẵng và Tây Nguyên

C. Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn



D. Quảng Trị, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ

Câu 15. Quá trình diễn biến của hội nghị Pari gắn với các đời Tổng thống nào của Mĩ? 

A. Ken nơ đi, Ních Xơn 
B. Giôn xơn, Ních Xơn 

C. Ních Xơn, Pho 
D. Giôn xơn, Ních xơn, Pho 

Câu 16. Sau khi Hiệp định Pari được kí kết (1-1973), biểu hiện nào sau đây chứng tỏ đế quốc Mĩ tiếp tục cuộc chiến tranh ở miền Nam Việt Nam?

	A. Giữ lại cố vấn quân sự.
	B. Để lại lực lượng quân đội.

	C. Duy trì cơ quan ngoại giao.
	D. Trao trả tù binh chiến tranh.


Câu 17.  Sở dĩ, việc đàm phán giữa Việt Nam và Mĩ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam kéo dài nhiều năm là do:

A. ảnh hưởng của cuộc chiến tranh lạnh đến cuộc chiến ở Việt Nam

B. thái độ ngoan cố, lật lọng của Mĩ.

C. Việt Nam và Mĩ không thống  nhất được về vấn đề bồi thường hậu quả do chiến tranh gây ra.

D. sự chi phối của các nước lớn trong quan hệ quốc tế.

Câu 18. Thực chất hành động phá hoại Hiệp đinh Pari của chính quyền Sài Gòn là

A. củng cố niềm tin cho binh lính Sài Gòn.          

B. hỗ trợ cho “chiến tranh đặc biệt tăng cường” ở Lào.

C. thực hiện chiến lược phòng ngự “ quét và giữ”.

D. tiếp tục chiến lược “ Việt Nam hóa chiến tranh” của Nich xơn.

Câu 19. Phải chấp nhận thương lượng với Việt Nam ở Hội nghị Pari là do Mĩ bị thất bại bất ngờ, choáng váng trong:

A. chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất

B. chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai.

C. cuộc tập kích chiến lược của ta vào tết Mậu Thân 1968

D. âm mưu tập kích bằng máy bay B52 vào Hà Nội, Hải Phòng cuối năm 1972

Câu 20. Thắng lợi quan trọng của Hiệp định Pari năm 1973 đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân ta là:

A.làm phá sản hoàn toàn chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mĩ.

B. đánh cho “Mĩ cút”, đánh cho “ngụy nhào”.

C. tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên đánh cho “ngụy nhào”.

D. tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên đánh cho “Mĩ cút”, đánh cho “ngụy nhào”.

Câu 21. Cuộc hành quân mang tên “Ánh sáng sao” nhằm thí điểm cho “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ diễn ra ở đâu ? 

A. Núi thành.
B. Chu Lai.

C. Vạn Tường.

D. Ba Gia.

Câu 22. Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi) vào ngày 18-8-1968 , chứng tỏ điều gì ?

A. Lực lượng vũ trang cách mạng miền Nam đủ sức đương đầu và đánh bại quân viễn chinh Mĩ.

B. Lực lượng vũ trang miền Nam đã trưởng thành nhanh chóng.

C. Quân viễn chinh Mĩ đã mất khả năng chiến đấu.

D. Cách mạng miền Nam đã giành thắng lợi trong việc đánh bại “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ.

Câu 23. Cuộc phản công chiến lược mùa khô (1965-1966) của Mĩ kéo dài trong bao lâu , với bao nhiêu cuộc hành quân lớn nhỏ ?

A. 5 tháng, với 540 cuộc hành quân.

B. 6 tháng, với 450 cuộc hành quân.

C. 7 tháng, với 550 cuộc hành quân.

D. 4 tháng, với 450 cuộc hành quân.

Câu 24. Trong mùa khô lần hai (1966-1967), quân dân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu bao nhiêu tên địch?

A. 140 .000 tên.

B. 150.000 tên.

C. 160.000 tên.

D. 175.000 tên.

Câu 25. Hạn chế lớn nhất làm mục tiêu của cuộc tổng công kích, tổng nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 không đạt được là gì?

A. Ta chủ quan trong việc đánh giá cao lực lượng của mình, đánh giá thấp lực lượng địch.

B. Do tư tưởng nóng vội, muốn giành thắng lợi lớn, kết thúc nhanh chiến tranh.

C. Chỉ đạo không chủ động, kịp thời điều chỉnh kế hoạch rút khỏi thành phố sau đợt I.

D. Lực lượng của địch còn đông, cơ sở ở thành thị còn mạnh.

Câu 26. Cuộc tổng tiến công kích và tổng nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 là thắng lợi và là bước nhảy vọt thứ mấy của cách mạng miền Nam?

A. Thắng lợi thứ ba và là bước nhảy vọt thứ hai.

B. Thắng lợi thứ ba và là bước nhảy vọt thứ nhất.

C. Thắng lợi thứ tư và là bước nhảy vọt thứ hai.

D. Thắng lợi thứ năm và là bước nhảy vọt thứ hai.

Câu 27. Ý nghĩa lớn nhất của cuộc tổng công kích, tổng nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 là gì?

A. Đã làm lung lay ý chí xâm lược của quân viễn chinh Mĩ, buộc chúng phải tuyên bố phi Mĩ hóa chiến tranh xâm lược.

B. Buộc Mĩ phải chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc.

C. Mĩ phải đến Hội nghị Pa-ri để đàm phán với ta.

D. Đây là đòn đánh bất ngờ, làm cho Mĩ không dám đưa quân Mĩ và quân chư hầu vào miền Nam.

Câu 28. Mĩ chính thức gây chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất vào thời gian nào?

A. Ngày 5-8-1964.

B. Ngày 7-2-1965.

C. Ngày 8-5-1965.

D. Ngày 2-7-1965.

Câu 29. Âm mưu nào dưới đây không nằm trong âm mưu chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất của Mĩ?

A. Phá tiềm lực kinh tế, phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

B. Cứu nguy cho chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam.

C. Ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam.

D. Uy hiếp tinh thần, làm lung lay quyết tâm chống Mĩ của nhân dân ta ở hai miền đất nước.

Câu 30. Cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất của Mĩ kéo dài trong thời gian nào?

A. Từ 5-8-1964 đến 1-11-1968.

B. Từ 7-2-1965 đến 1-12-1968.

C. Từ 8-5-1964 đến 1-11-1968.

D. Từ 2-7-1964 đến 11-1-1968.

Câu 31. Trong cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mĩ, miền Bắc đã bắn rơi bao nhiêu máy bay Mĩ?

A. 2.343 máy bay.

B. 3.234 máy bay.

C. 2.334 máy bay.

D. 3.243 máy bay.

Câu 32. Vì sao nước Mĩ buộc phải tuyên bố ngừng hẳn ném bom bắn phá miền Bắc?

A. Bị thất bại trong “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam.

B. Bị thiệt hại nặng nề trong chiến tranh phá hoại miền Bắc.

C. Bị nhân dân Mĩ và nhân dân thế giới lên án.

D. Bị thiệt hại nặng nề ở cả hai miền Nam – Bắc cuối năm 1968.

Câu 33. Nguồn lực chi viện, cùng với chiến thắng của quân dân miền Bắc đã góp phần quyết định vào thắng lợi của quân dân miền Nam trong cuộc chiến đấu chống chiến lược chiến tranh nào của Mĩ – Ngụy?

A. Chiến lược “Chiến tranh một phía”.

B. Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”.

C. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ”.


D. Chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh.

Câu 34. Chiến lược “chiến tranh cục bộ” ra đời trong hoàn cảnh nào?

A. Sau sự thất bại của chiến lược “chiến tranh đơn phương”.

B. Sau phong trào “Đồng Khởi”.

C. Sau sự thất bại của chiến lược “chiến tranh đặc biệt”.

D. Sau cuộc tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân (1998) 

Câu 35. Những lực lượng nào tham gia chiến lược “Chiến tranh cục bộ”?

A. Quân Mĩ, quân một số nước đồng minh của Mĩ.

B. Quân Mĩ và quân đội Sài Gòn.

C. Quân MĨ, quân một số nước đồng minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn.

D. Quân đội Sài Gòn.

Câu 36. Ưu thế về quân sự của Mĩ trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ” là 

A. Nhiều vũ khí hiện đại.


B. Không quân, hải quân.

C. Quân số đông, vũ khí hiện đại.
D. Thực hiện nhiều chiến thuật mới.

Câu 37. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ được tiến hành ở miền Nam Việt Nam bằng lực lượng.

A. Quân Mĩ, quân một số nước đồng minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn.

B. Quân Mĩ và quân đội Sài Gòn.

C. Quân đội Sài Gòn và liên quân Mĩ – Anh – Pháp.

D. Quân Mĩ và quân các nước đồng minh của Mĩ. 

Câu 38. Âm mưu thâm độc của đế quốc Mĩ trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ” được thể hiện trong chiến thuật.

A. “Trực thăng vận” và “thiết xa vận”.

B. Lập “ấp chiến lược”.



C. “Tìm diệt” và “Lân chiếm”.



D. “Tìm diệt” và “Bình định”.

Câu 39. Trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, đế quốc Mĩ đã mở rộng phạm vi chiến tranh ra.

A. Toàn miền Nam.    B. Miền Bắc.    C. Toàn Đông Dương.
D, Miền Nam và Đông Dương.

Câu 40. Thắng lợi mở đầu của dân ta chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” là trận nào?

A. Ấp Bắc.

B. Vạn Tường.

C. Bình Giã.


D. Đồng Xoài.


Câu 41. Vào cuối năm 1974 đầu năm 1975, cách mạng miền Nam mở một số cuộc tấn công quân sự chủ yếu vào đâu?

A. Đông Nam bộ và Đồng bằng Sông cửu Long.
B. Đông Nam bộ và Tây nguyên.

C. Đông Nam bộ và Đồng bằng Liên khu V.
 D. Tây nguyên và đồng bằng Sông cửu Long 

Câu 42. Sự kiện nổi bật nào diễn ra lúc 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975 ở Sài Gòn?

A. Nội các Sài Gòn bị bắt toàn bộ.

B. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.
C. Xe tăng ta tiến vào Dinh Độc Lập.  
         
D. Tổng thống Dương Văn Minh đầu hàng.

Câu 43. Phản ứng của quân đội sài gòn sau chiến thắng phước long 1-1975 ra sao?

A. quyết liệt.                  B.vừa phải.

C. yếu ớt.                            D. không có phản ứng. Câu 44. Mĩ và chính quyền Sài Gòn rơi vào trạng thái như thế nào sau khi hai phòng tuyến Phan Rang và Xuân Lộc bị chọc thủng?

A. Tinh thần càng thêm hoảng loạn.
B. Yên tâm để giữ Sài Gòn.

C. Bĩnh tĩnh để đối phó với quân ta.
D. Tin tưởng vào sức mạnh vũ khí của mình.

Câu 45.Tổng thống Mĩ đã làm gì tại cuộc chiến ở Việt Nam sau khi mất Phan Rang (16/4/1975)?

A. Ra lệnh cho quân ngụy phản công chiếm lại.

B. Ra lệnh cho Mĩ tăng thêm viện trợ cho ngụy.

C. Ra lệnh rút quân về bảo vệ Sài Gòn.

D. Ra lệnh di tản hết người Mĩ khỏi Sài Gòn.

Câu 46. Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam chọn Tây Nguyên làm hướng tấn công chủ yếu trong năm 1975 vì

A. Tây Nguyên là vùng đông dân.


B. Tây Nguyên là vùng rộng lớn.

C. Tây Nguyên là địa bàn chiến lược quan trọng.

D. Tây Nguyên là địa bàn không được sự quan tâm, đầu tư của Mĩ.

Câu 47. Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đề ra kế hoạch giải phóng Huế - Đà Nẵng vì:

A. Huế - Đà Nẵng là hai thành phố đông dân.
B. Huế - Đà Nẵng là hai thành phố giàu có.

C. Huế - Đà Nẵng là trung tâm văn hóa lớn của nước ta.

D. Huế - Đà Nẵng là những căn cứ quân sự lớn để bảo vệ Sài Gòn từ xa. 

Câu 48. Một trong những ý nghĩa của chiến thắng Phước Long (1/1975) là

A. thất bại tạm thời của quân ngụy Sài Gòn.

B. chứng tỏ sự nỗ lực của Mĩ và chính quyền Sài Gòn.

C. chứng tỏ sức mạnh của chính quyền quyền Sài Gòn.

D. chứng tỏ sự suy yếu của quân đội Sài Gòn, khả năng thắng lớn của quân ta.

Câu 49. Sau chiến thắng nào Đảng Lao động Việt Nam hoàn thành chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam?

A. Chiến thắng Tây Nguyên.


B. Chiến thắng Phước Long.

C. Chiến thắng Buôn Ma Thuột.

D. Chiến thắng Huế - Đà Nẵng.  

Câu 50. Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam quyết định giải phóng miền Nam trước mùa mưa năm 1975 vì

A. ta có một hậu phương vững mạnh. 

B. mùa mưa sẽ khó khăn cho quân ta tấn công địch.

C. thời cơ chiến lược đã đến sau chiến dịch Huế - Đà Nẵng.

D. Mĩ đang chuẩn bị tiếp viện khẩn cấp cho chính quyền Sài Gòn.   

Câu 51. Một trong những ý nghĩa quốc tế của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-1975) là:

A. cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi.

B. đem đến hội chứng “sau Việt Nam” đối với nước Mĩ.

C. làm sụp đổ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cũ.

D. hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở các nước

Câu 52. Nhân tố quyết định nhất trong kháng chiến chống Mĩ thắng lợi của quân dân ta (1954-1975) là: 

A. Truyền thống yêu nước của dân tộc ta.

B. Sự đoàn kết chiến đấu của ba nước đông dương.

 C. Có Đảng và hồ chí minh lãnh đạo đường lối đúng đắn, sáng tạo.

 D. Có hậu phương miền Bắc không ngừng lớn mạnh.

Câu 53. Thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mĩ (1954-1975) được ghi vào lịch sử dân tộc là: 

A. Thắng lợi vẻ vang nhất.


B.Một trong những trang sử Chói lọi nhất.

C. Chiến thắng hiển hách nhất.


D.Một trang sử hào hùng nhất.

Câu 54. Đường lối kháng chiến chống Mĩ của toàn đảng toàn dân ta là: 

A. Kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kì và tự lực cánh sinh.

B. Chiến tranh nhân dân.  

C. Chiến tranh tổng lực. 

D.Chiến tranh du kích.

Câu 55. Thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước có ảnh hưởng đến cách mạng thế giới là:

A. nguồn cổ vũ to lớn đối với phong trào cách mạng thế giới.

B. ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào cách mạng thế giới.

C. tác động mạnh đến cách mạng thế giới.

D. tác động mạnh đến tình hình nước Mĩ.

Câu 56. Ý nghĩa lớn lao nhất đối với cách mạng việt nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước là gì?

A. hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thống nhất đất nước. B.Kết thúc 21 năm kháng chiến chống Mĩ cứu nước.  

C.Thành quả 30 năm giải phóng dân tộc.  

D.Cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Câu 57. Nhận định nào của bộ chính trị, tạo cơ sở cho ta giải phóng hoàn toàn miền nam trong năm 1975?

A. Đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam.

B.Thời cơ chiến lược đã tới,ta quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền nam trước mùa mưa.

C. cả năm 1975 là thời cơ.

D. sau chiến dịch Huế - Đà Nẵng, thời cơ chiến lược đã tới.

Câu 58. Vào lúc 11h30 lá cờ cách mạng tung bay trên nóc dinh độc lập, Vậy ai là người cắm lá cờ đó? 

A. Bùi quang Thận.        B. Nguyễn Thành Trung.  
C. Văn Tiến Dũng.            D. Mai Chí Thọ.

Câu 59. Tổng thống cuối cùng của chính quyền sài gòn chịu đầu hàng khi ta tấn công vào dinh độc lập ngày 30-4-1975 là ai?

A.Nguyễn Văn Thiệu.     B.Nguyễn Khánh.

C. Nguyễn Cao Kỳ.      D.Dương Văn Minh.

Câu 60. Thắng lợi của chiến dịch Hồ chí minh có ý nghĩa như thế nào?

A.Đập tan ngụy quyền.                  

B.Quân đội sài gòn không còn kháng cự.

C.Tạo điều kiện ta giải phóng hoàn toàn miền Nam.

D. Gây tâm lý tuyệt vọng cho Ngụy Quân-Ngụy quyền.

Câu 61. Đầu năm 1975 quân ta ở miền Nam giành thắng lợi vang dội ở đâu?

A. Quảng Trị

 B. Tây Nguyên

C. Phước Long

D. Tây Nguyên

Câu 62. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 21 đã nêu rõ nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam là?

A. đấu tranh hòa bình để thống nhất đất nước. B. hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

C.chuyển sang cách mạng XHCN.


D. tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

Câu 63. Cuối năm 1974 – đầu năm 1975 quân ta chủ động tấn công địch ở vùng quân sự nào?

A. Tây Ninh và Đông Nam Bộ


B. đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ

C. Tây Nguyên và ven biển miền Trung

D. thành phố lớn ở miền Nam

Câu 64. Trận then chốt mở màn cho chiến dịch Tây Nguyên là?

A. Plâyku

B.  Buôn Mê Thuột


C. KonTum


D. Đắc Lắc

Câu 65. Chiến dịch Tây Nguyên thắng lợi đã chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ của ta sang giai đoạn:

A. phát triển nhanh thành tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam

B. tiến công chiến lược ở Tây Nguyên

C. tiến công chiến lược ở thành thị giải phóng các đô thị lớn


D. tiến công chiến lược ở nông thôn và đô thị, giải phóng toàn miền Nam

Câu 66. Với thắng lợi Tây Nguyên, Huế - Đà Nẵng quân ta đã giải phóng
A. các vùng duyên hải Nam Trung Bộ và một số tỉnh Nam Bộ.

B. các vùng biển miền Trung và Nam Tây Nguyên.

C. các tỉnh ven biển miền Trung, Nam Tây Nguyên và một số tỉnh Nam Bộ.

D. các đảo thuộc vùng biển miền Trung

Câu 67. Khẩu hiệu “Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng” được thể hiện trong chiến dịch?
A. Điện Biên Phủ.

B.  Tây Nguyên.

C. Huế - Đà Nẵng.

D. Hồ Chí Minh

Câu 68. Thắng lợi nào của quân dân ta buộc Mĩ phải thừa nhận thất bại hoàn toàn trong loại hình chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới ở miền Nam Việt Nam?
A. hiệp định Pari 1973.




B. cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968.

C. trận “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972

.D. cuộc tổng tiến công và nồi dậy Xuân 1975

Câu 69. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ đã mở ra kỷ nguyên
A. đất nước hòa bình, độc lập, thống nhất đi lên CNXH.  B. chuyển lên CNXH và chủ nghĩa cộng sản.

C. độc lập, tự do.





D. Nhân dân làm chủ đất nước

Câu 70. Nguyên nhân nào có tính chất quyết định đưa tới thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước?

A. Nhân dân ta có truyền thống yêu nước nồng nàn.

B. sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng.

C. có hậu phương vững chắc miến Bắc xã hội chủ nghĩa.

D. sự giúp đỡ của các nước XHCN, tinh thần đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương

Câu 71. Ý nghĩa quan trọng của chiến dịch Tây Nguyên là

A. quân địch rút toàn bộ khỏi Tây Nguyên.

B. làm quân địch mất tinh thần, hàng ngũ rối loạn.

C. giải phóng Tây Nguyên rộng lớn với 60 vạn dân.

D. chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ sang giai đoạn mới.   

Câu 72. Điểm khác nhau cơ bản giữa chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) với chiến dịch Điện Biên Phủ (1954)

A. là trận quyết chiến chiến lược.

B. ta chủ động tiến công.

C. tập trung lực lượng đến mức cao nhất

D. thực hiện phương châm thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng.   

Câu 73. Điểm giống nhau cơ bản giữa chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) với chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) là 

A. đều là trận quyết chiến chiến lược.

B. đều là một cuộc tiến công chiến lược.

C. đều là một cuộc tổng tiến công và nổi dậy.  D. đều là cuộc tiến công quân sự của lực lượng vũ trang. Câu 74. Nhận định sau nói về ý nghĩa của thắng lợi nào? 

“Thắng lợi đó mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta một trong những trang chói lọi nhất,…, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”. Đó là?

A. Giải phóng Huế - Đà Nẵng.

B. Chiến thắng Điện Biên Phủ.

C. Giải phóng Sài Gòn – Gia Định.
D. Kháng chiến chống Mĩ cứu nước.   

Câu 75. Nguyên nhân quan trọng nhất đưa đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước là

A. có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

B. có lòng yêu nước, sự đoàn kết nhất trí, chiến đấu dũng cảm của nhân dân ta.

C. có hậu phương miền Bắc không lớn mạnh, đáp ứng kịp thời cho tiền tuyến.

D. có sự ủng hộ to lớn của Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa.   

Câu 76. Phương châm tác chiến chủ yếu của chiến dịch Hồ Chí Minh năm1975 là

A. chớp thời cơ, đánh úp địch.

B. bao vây, chia cắt, tiêu diệt địch.

C. tiến chắc, đánh chắc, thắng chắc.
D. thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng.

Câu 77. Một trong những nguyên nhân khách quan đưa đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân Việt Nam là

A. sự giúp đỡ của các nước tư bản chủ nghĩa.
B. sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa.

C. sự giúp đỡ của Cộng đồng châu Âu (EC).
D. sự đoàn kết của nhân dân trong nước.    

Câu 78. Một trong những ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-1975) của nhân dân Việt Nam là

A. buộc Mĩ phải rút quân về nước.


B. đã giải phóng được thành phố Sài Gòn.

C. tác động mạnh đến tình hình nước Mĩ.

D. làm sụp đổ chính quyền Sài Gòn.
Câu 79. Bài học kinh nghiệm nào của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước được vận dụng trong xây dựng Nhà nước Việt Nam hiện nay?

A. Phát huy sự đóng góp của mỗi người dân.

B. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

C. Sự lãnh đạo của Đảng với đường lối đúng đắn.

D. Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.   

Câu 80. Hậu quả nặng nề mà Mĩ để lại cho nhân dân Việt Nam kéo dài đến ngày nay là

A. kinh tế bị tụt hậu.


B. trình độ dân trí thấp.

C. chất độc màu da cam.

D. nhiều công trình văn hóa bị phá hủy.

HẾT

